
UBND HUYỆN VĨNH THUẬN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Số ID Trường Điểm
Thời gian

làm bài
Xếp hạng

1 Sử Hữu Minh Kha 30427397 THPT Vĩnh Phong 270 52'40 Nhất

2 Trương Đặng Bình Nguyên 20221438 TH&THCS Tân Thuận 1 260 38'5 Nhì

3 Tô Thị Thúy Anh 27725898 THCS Vĩnh Thuận 245 58'21 Nhì

4 Duương Thị Bảo Ngân 27447461 THCS Thị trấn 240 56'3 Nhì

5 Phạm Văn Ngọ 20239673 THCS Vĩnh Bình Nam 1 235 42'11 Ba

6 Nguyễn Trần Ngọc Xuân 20493343 THCS Vĩnh Thuận 205 46'28 Ba

7 Phạm Đại Thông 29656476 Thcs Tân Thuận 2 205 47'55 Ba

8 Phan Nhật Khương 28193681 THPT Vĩnh Phong 205 58'39 Ba

9 Nguyen Thi Nho 30726844 THPT Vĩnh Phong 195 58'46 Khuyến khích

10 Mai Đức Thành 19322963 THCS Vĩnh Bình Nam 1 190 40'58 Khuyến khích

11 Trương Hiếu Trung 27817644 THCS Thị trấn 190 50'57 Khuyến khích

12 Lâm Thị Trúc Linh 29021400 THCS Thị trấn 175 39'49 Khuyến khích

13 Nguyễn Huy Thẳng 28423154 TH&THCS Tân Thuận 1 165 44'9 Khuyến khích

14 Lê Hữu Duy 27897637 THCS Thị trấn 165 44'44 Khuyến khích

15 Phan Thành Công 31124219 TH&THCS Phong Đông 160 43'55

16 Lê Nguyễn Quang Phong 27868546 THCS Thị trấn 160 51'2

17 Huỳnh Thị Trúc Anh 27461262 THCS Thị trấn 155 50'21

18 Phan Ngọc Thảo Nhân 29730809 THCS Thị trấn 155 50'31

19 Lê Phạm Thanh Nhã 28719388 THCS Vĩnh Thuận 125 43'54

20 Đặng Diễm Quyên 30644828 THCS Thị trấn 125 49'22

21 Nguyễn Văn Chọn 19315731 THCS Vĩnh Bình Nam 1 120 49'13

22 Duong Vĩ Đang 20444921 TH&THCS Tân Thuận 1 105 39'14

23 Đỗ Võ Hải Đăng 28804563 THCS Thị trấn 100 42'56

24 Đinh Nhị Quỳnh 27814438 THCS Thị trấn 85 43'25

25 Danh Tấn Lực 29816611 THCS Thị trấn 85 57'22

26 Le Thi Huynh 29866357 THPT Vĩnh Phong 60 51'15

Tổng giải thưởng <=50% số ts dự thi 13

Tổng giải nhất, nhì, ba <=60% tổng giải 8

Giải nhất <=5% tổng giải 1

Điểm xếp giải đạt từ 165

Giải nhất, nhì, ba có số điểm từ 200

Giải nhất có số điểm từ 270

Giải nhì có số điểm từ 240

Phương án xếp giải cho 26 thí sinh dự thi
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